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DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Cập nhật đến ngày 31/12/2022)


1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CÁI RĂNG.
2. Địa chỉ: Đường Trần Chiên, Khu vực Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.
3. Số điện thoại: 02923846591
4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt:  50       Phân hạng : III
5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng 7h00 -11h00, chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề

	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn

	Trung tâm Y tế quận Cái Răng

	1
	Hà Tấn Vinh
	006032/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	2
	Lê Thị Thắm
	000726/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

	3
	Huỳnh Thị Tuyết Nga
	004556/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt

	4
	Triệu Ngọc Châu
	
003893/CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt

	5
	
Lê Aline

	003991/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

	6
	Phạm Văn Vẽ
	001002/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền


	7
	Nguyễn Thị Mai Quyên
	003343/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa


	8
	Nguyễn Phương Ánh
	000417/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên  khoa Nội 

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh chuyên  khoa Nội 


	9
	Lê Thị Hồng Vân
	000576/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh Nội khoa


	10
	Huỳnh Ngọc Thu
	004752/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	11
	Trần Tản Đà
	004705/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa


	12
	Lê Thị Lan Phương
	005283/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền


	13
	Nguyễn Thành Nhân
	003990/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền


	14
	Nguyễn Thị Cúc
	003440/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa


	15
	Thạch Thảo Nguyên
	006596/CT-CCHN
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

	16
	Nguyễn Quốc Toàn
	006393/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa


	17
	Ngô Kim Bé
	003504/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa


	18
	Nguyễn Văn Lý
	003515/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa


	19
	Nguyễn Thị Thúy Vi
	007149/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	20
	Nguyễn Kính
	007018/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa


	21
	Nguyễn Đức Hảo
	006958/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	22
	Huỳnh Bửu Huyền
	007052/CT-CCHN
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng




	23
	Lê Hoàng Lộc
	007078/CT-CCHN
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

	24
	Tăng Thị Thu Nga
	002052/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	25
	Nguyễn Thanh Nhân
	000908/HAUG-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bẩn

	26
	Trần Bé Ba
	002076/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	27
	Nguyễn Thị Mỹ Phương
	391/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc, chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc, quầy thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc, chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc, quầy thuốc

	28
	Nguyễn Ngọc Thắm
	1034/CT-CCHND
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS

	29
	Nguyễn Ngọc Thảnh
	002065/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo TTLT 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo TTLT 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	30
	
Hồ Nhật Uyên Nhi

	002059/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo TTLT 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản-sơ sinh

	31
	Lê Thị Hoàng Mai
	005365/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản-sơ sinh

	32
	Đỗ Thị Ngọc Huyền
	005530/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

	33
	Trần Ánh Hoa
	004049/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	34
	Hồ Thị Thúy An
	002061/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	35
	Sơn Thị Cẩm Tú
	005727/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	36
	Trương Thị Thanh Thúy
	001069/VL-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản-sơ sinh

	37
	Trần Thị Bạch Hạt
	002062/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản-sơ sinh

	38
	Đỗ Thị Lý
	002074/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	39
	Thái Thị Mỹ Thạnh
	002055/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản




	40
	Lê Thị Liên
	003451/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo TT liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo TT liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	41
	Đặng Thị Lân
	2138/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	42
	Bùi Thị Mỹ Hạnh
	545/CCHN-D-SYT-CT

	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	43
	Đào Thị Lượm
	2663/CCHN-D-SYT-CT
	Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: Quầy thuốc; tủ thuốc Trạm Y tế
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: Quầy thuốc; tủ thuốc Trạm Y tế

	44
	
Võ Phụng Hiểu

	002057/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	45
	Nguyễn Thị Mai Thảo
	002071/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	46
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	002070/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	47
	Nguyễn Thị Ngoan
	003859/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	48
	Trần Thị Bích Nga
	000926/HAUG-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	49
	Nguyễn Ngọc Lý
	002051/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	50
	Phạm Thị Mỹ Yến
	002053/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	51
	Nguyễn Thị Lệ Dung
	002075/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	52
	Nguyễn Thị Vân Anh
	002069/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	53
	Nguyễn Thị Ngọc Thu
	002056/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	54
	Trác Thị Hồng Thắm
	003808/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	55
	Phạm Thị Huyền Trang
	007258/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	56
	Lê Thị Loan Anh
	002060/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm

	57
	Phạm Văn Nguyên
	002058/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh học

	58
	Lý Hải Đăng
	002072/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm

	59
	Trịnh Thị Tú Phương
	004035/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm

	60
	Huỳnh Thị Hồng
	003564/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm

	61
	Võ Huỳnh Thị Thùy 
Trang
	0001563/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm

	62
	Phạm Thị Chiến
	004338/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm

	63
	Nguyễn Thị Liệt
	002073/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản-Tai mũi họng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản-Tai mũi họng

	64
	Nguyễn Thị Bích
	002050/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	65
	Trịnh Thị Kim Hui
	004352/CT-CCHN

	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền


	66
	Võ Văn Vinh
	003453/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	67
	Hồng Kim Thoa
	003458/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	68
	Hoàng Thiện Thanh Trúc
	003869/CT-CCHN
	Phục hồi chức năng

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Phục hồi chức năng


	69
	Trần Tấn Phong
	519/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS

	70
	Từ Thị Thùy Linh
	559/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS

	71
	Lê Hồng Minh
	1410/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	72
	Nguyễn Thị Kiều Nhiên
	1316/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	73
	Trần Ngọc Thanh Giang
	000755/CT-CCHND
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS

	74
	Hồ Thị Thanh Nhã
	677/CCHN-D-SYT-HAUG
	Bán lẻ thuốc, người chịu trách nhiệm về dược của cơ sở kinh doanh dược
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc, người chịu trách nhiệm về dược của cơ sở kinh doanh dược

	75
	Nguyễn Ngọc Thơ
	1074/CT-CCHND
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	76
	Nguyễn Huỳnh Thiên Nhi
	2653/CCHN-D-SYT-CT
	Bản lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	77
	Huỳnh Thị Diệp Thi
	2654/ CCHN-D-SYT-CT
	Bản lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	79
	Nguyễn Thanh Dung
	2791/CCHN-D-SYT-CT
	Bản lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	80
	Hồ Ánh Khoa
	2756/CCHN-D-SYT-CT
	Bản lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	81
	Phạm Huy Hưởng
	007382/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

	Trạm Y tế phường Lê Bình

	1
	Trần Thị Phương Thảo
	003868/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	2
	Ngô Thị Mỹ Hà
	0001552/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh

	3
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	003623/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	4
	Võ Anh Khoa
	1537/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	5
	Mai Quốc Trung
	003622/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	6
	Đoàn Thị Hồng Trang
	003555/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	7
	Võ Huỳnh Nguyệt Minh
	006666/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường của y sỹ
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường của y sỹ

	8
	Vương Thoại Sương
	005540/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường của y sỹ
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường của y sỹ

	Trạm  Y tế phường Ba Láng

	1
	Nguyễn Hoàng Vũ
	001114/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh đa khoa

	2
	Nguyễn Thị Minh Thư
	006480/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường của y sỹ
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường của y sỹ

	3
	Ngô Thị Như
	003639/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh

	4
	Nguyễn Ngọc Anh
	3024/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	5
	Huỳnh Thị Diễm Hương
	006968/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	6
	Trương Lâm Yến Thanh
	005038/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường của y sỹ
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường của y sỹ

	Trạm  Y tế phường Tân Phú

	1
	Nguyễn Ngọc Hiện
	004041/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu , khám chữa bệnh thông thường
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu , khám chữa bệnh thông thường

	2
	Trần Thị Ngọc Thanh
	003557/CT-CCHN
	Thực hiện các kĩ thuật điều dưỡng cơ bản, khám chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kĩ thuật điều dưỡng cơ bản, khám chữa bệnh đa khoa

	3
	Ngô Thị Tố Quyên
	822/CCHN-D-SYT-CT
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc, tủ thuốc TYT
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc, tủ thuốc TYT

	4
	Đặng Thị Hiền
	003317/CT-CCHN
	Khám bệnh , chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh , chữa bệnh đa khoa

	5
	Nguyễn Ngọc Cương
	0001616/CT-CCHN
	Khám bệnh , chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh , chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	6
	Nguyễn Huy vọng
	006504/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu , khám chữa bệnh thông thường
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu , khám chữa bệnh thông thường

	7
	Nguyễn Kim Bích
	003843/CT-CCHN
	Thực hiện các kĩ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kĩ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh

	Trạm  Y tế phường Hưng Phú

	1
	Bùi Thanh Thế 
	006385/CT-CCHN
	Khám bệnh , chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh , chữa bệnh đa khoa

	2
	Trần Thị Bích Tuyền
	004883/QNG-CCHN
	Khám bệnh , chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh , chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	3
	Nguyễn Hồng Dự
	824/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	4
	Võ Thị Minh Thư
	006684/CT-CCH
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thường
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thường

	5
	Nguyễn Thị Diễm 
	003838/CT-CCHN
	Thực hiện các kĩ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kĩ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh

	6
	Nguyễn Trọng Nhân 
	003581/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	7
	Đặng Thị Thành
	003837/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Trạm  Y tế phường Thường Thạnh

	1
	Trương Thanh Hội
	006747/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa.
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa.

	2
	Nguyễn Ngọc Nhị
	003649/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
 điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật
 điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

	3
	Lê Thị Tường Vi
	003832/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật
 điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật
 điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

	4
	Lê Minh Thư
	006502/CT - CCHN
	Khám bệnh,  chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh,  chữa bệnhbằng Y học cổ truyền.

	5
	Bùi Hữu Lợi
	006720/CT - CCNH
	Tham gia sơ cứu ban 
đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban 
đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

	6
	Trần Thị Thúy Hằng
	1341/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	Trạm  Y tế phường Phú Thứ

	1
	Phạm Thị Thu Trang
	003918/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh

	2
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	003647/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

	3
	Bùi Quốc Huy
	825/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	4
	Chung Văn Liêm
	003965/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

	5
	Chế Thị Mộng Nhi
	003517/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	6
	Lê Vũ Uyên Phương
	003911/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản,
 khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản,
 khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	7
	Trần Văn Nhẫn
	001615/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

	8
	Nguyễn Cẩm Tú
	006838/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

	Trạm  Y tế phường Hưng Thạnh

	1
	Lê Văn Lấm
	003833/CT- CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

	2
	Trần Quốc Thể
	2959/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	3
	Nguyễn Thị Anh Thư
	005400/CT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	4
	Đinh Thị Tuyết
	003835/CT- CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

	5
	Nguyễn Thị Diễm Hằng
	000804/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh

	6
	Hồ Cẩm Tú
	004573/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

	7
	Thạch Hoàng Phúc
	007647/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường thei quy định
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định


	
7. Danh sách đăng ký người làm việc: đối tượng làm việc không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Họ và Tên
	Văn bàn chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc

	1
	Lữ Thị Thanh Xuân
	CN Luật
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Văn Thư

	2
	Đinh Hoàng Phong
	Kỹ sư CNTT
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	CNTT

	3
	Hà Minh Phong
	CNKT
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó phòng-Kế toán

	4
	Nguyễn Ngọc Quyên
	CNKT
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Trưởng phòng -Kế toán

	5
	Nguyễn Minh Thư
	CĐKT
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	TC-Kế toán

	6
	Lý Thị Hiếu Tâm
	Kế toán TC
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	TC-Kế toán

	7
	Nguyễn Thùy Ngân
	CNKT
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	TC-Kế toán

	8
	Liêu Thúy Phượng
	CN.YTCC
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	 Trưởng Phòng DS-KHHGĐ

	9
	Nguyễn Bá Vinh
	CN.YTCC
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khoa KSBT-HIV/AIDS

	10
	Trần Bạch Yến
	Ths.YTCC
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến
	Tr.Khoa YTCC-DD-ATVSTP

	11
	Trần Hữu Nghĩa
	CN.YTCC
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến
	Khoa YTCC-DD-ATVSTP

	12
	Huỳnh Hồng Hân 
	CN.YTCC
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khoa KSBT-HIV/AIDS



8. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	Nguyễn Thiện Nhân
	Bác sĩ YHDP
	02/QĐ-TTYT
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng
	BSCKII. Hà Tấn Vinh
	04/01/2021
	04/07/2022
	X
	

	2
	Từ Thị Thu Thảo
	Bác sĩ YHDP
	04/QĐ-TTYT
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng
	BSCKII. Hà Tấn Vinh
	05/01/2021
	05/07/2022
	X
	

	3
	Dương Tuấn Hòa
	Bác sĩ YHDP
	06/QĐ-TTYT
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng
	BSCKII. Hà Tấn Vinh
	07/01/2021
	07/07/2022
	X
	

	4
	Phan Vũ Linh
	Bác sĩ YHDP
	39/QĐ-TTYT
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng
	BSCKII. Hà Tấn Vinh
	15/03/2021
	15/09/2022
	X
	

	5
	Bùi Thanh Tùng
	Bác sĩ YHCT
	31/QĐ-TTYT
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	BSCKI Phạm Văn Vẽ
	 17/2/2021
	17/4/2021 
	
	X

	6
	Nguyễn Thị Sáu
	Y sĩ YHCT
	73/QĐ-TTYT
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	BSCKI Phạm Văn Vẽ
	04/05/2021
	04/05/2022
	X
	

	7
	Lê Thị Thanh Vân
	Y sĩ YHCT
	75/QĐ-TTYT
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	BSCKI Phạm Văn Vẽ
	04/05/2021
	04/05/2022
	X
	

	8
	Bùi Xuân Lập
	Bác sĩ Y khoa
	114/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BSCKI Triệu Ngọc Châu
	04/06/2021
	04/12/2022
	X
	

	9
	Nguyễn Xuân Vũ
	Bác sĩ Y khoa
	70/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BSCKI Trương Thị Hồng Tươi
	01/05/2021
	31/10/2022
	
	X

	10
	Nguyễn Thị Bích
	CN điều dưỡng
	168/QĐ-TTYT
	[bookmark: _GoBack]Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng theo Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
	CN. Nguyễn Thanh Nhân
	17/05/2021
	17/02/2022
	
	X

	11
	Phạm Thị Mỹ Yến
	CN điều dưỡng
	166/QĐ-TTYT
	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng theo Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
	CN. Nguyễn Thanh Nhân
	17/05/2021
	17/02/2022
	
	X

	12
	Nguyễn Thị Lệ Dung
	CN điều dưỡng
	181/QĐ-TTYT
	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng theo Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
	CN. Nguyễn Thanh Nhân
	01/07/2021
	31/03/2022
	
	X

	13
	Nguyễn Trọng Nhân
	Bác sĩ Y khoa
	187/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BSCKI. Lê Thị Thắm
	17/08/2021
	17/02/2023
	
	X

	14
	Mai Quốc Trung
	Bác sĩ Y khoa
	186/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BSCKI. Triệu Ngọc Châu
	03/08/2021
	03/02/2023
	
	X

	15
	Nguyễn Thị Kim Mỹ
	Bác sĩ Y khoa
	269/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BSCKI. Nguyễn Phương Ánh
	01/01/2022
	30/06/2023
	
	X

	16
	Phan Thị Thu Bình
	BS Y khoa
	274/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BSCKI. Huỳnh Thị Tuyết Nga
	01/01/2022
	30/06/2023
	
	X

	17
	Nguyễn Thị Hồng Ngân
	Bác sĩ Y khoa
	264/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BSCKI. Triệu Ngọc Châu
	01/01/2022
	30/06/2023
	
	X

	18
	Nguyễn Việt Phương
	Bác sĩ Y khoa
	03/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BSCKI. Triệu Ngọc Châu
	04/01/2022
	04/07/2023
	X
	

	19
	Mã Văn Thịnh
	CĐ kỹ thuật XNYH
	20/QĐ-TTYT
	Thực hiện chức năng chuyên khoa xét nghiệm y học theo Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
	CNCKI. Lê Thị Loan Anh
	01/03/2022
	30/11/2022
	X
	

	20
	Nguyễn Thị Yến Ngọc
	CĐ kỹ thuật XNYH
	19/QĐ-TTYT
	Thực hiện chức năng chuyên khoa xét nghiệm y học theo Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
	CNCKI. Lê Thị Loan Anh
	01/03/2022
	30/11/2022
	X
	

	21
	Nguyễn Thanh Thanh
	Y sĩ đa khoa
	31/QĐ-TTYT
	Sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường
	BSCKI. Lê Thị Thắm
	21/03/2022
	21/03/2023
	
	X

	22
	Nguyễn Phước Thịnh
	CĐ kỹ thuật XNYH
	68/QĐ-TTYT
	Thực hiện chức năng chuyên khoa xét nghiệm y học theo Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
	CN Trịnh Thị Tú Phương
	01/04/2022
	31/12/2022
	X
	

	23
	Lê Thị Hương Giang
	Cử nhân Y khoa
	101/QĐ-TTYT
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	BS. Nguyễn Thành Nhân
	07/06/2022
	07/12/2023
	X
	

	24
	Nguyễn Thị Trúc Thành
	Bác sĩ Y khoa
	103/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BS. Lê Thị Hồng Vân
	07/06/2022
	07/12/2023
	X
	

	25
	Lê Hoàng Nhật
	Bác sĩ Y khoa
	105/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BS. Lê Thị Hồng Vân
	07/06/2022
	07/12/2023
	X
	

	26
	Lê Đức Huy
	Bác sĩ Y khoa
	99/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BS. Lê Thị Hồng Vân
	07/06/2022
	07/12/2023
	X
	

	27
	Nguyễn Trần Huỳnh Giao
	CĐ điều dưỡng
	147/QĐ-TTYT
	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng theo Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
	CN. Nguyễn Thanh Nhân
	16/08/2022
	16/05/2023
	
	X

	28
	Nguyễn Thị Diễm Hằng
	CNĐDPS
	143/QĐ-TTYT
	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hộ sinh theo Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
	CNĐDPS. Trần Thị Bạch Hạt
	16/08/2022
	16/05/2023
	
	X

	29
	Nguyễn Kim Bích
	CNĐDPS
	145/QĐ-TTYT
	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hộ sinh theo Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
	CNĐDPS. Trần Thị Bạch Hạt
	16/08/2022
	16/05/2023
	
	X

	30
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	CN điều dưỡng
	207/QĐ-TTYT
	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng theo Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
	CN. Nguyễn Thanh Nhân
	01/10/2022
	01/07/2023
	
	X

	31
	Trịnh Thị Kim Hui
	CN điều dưỡng
	209/QĐ-TTYT
	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng theo Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
	CN. Nguyễn Thanh Nhân
	01/10/2022
	01/07/2023
	
	X

	32
	Nguyễn Thị Hồng Lam
	Bác sĩ YHCT
	182/QĐ-TTYT
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	BSCKI. Phạm Văn Vẽ
	15/09/2022
	15/03/2024
	
	X

	33
	Phan Thị Thanh Nhàn
	Dược sĩ ĐH
	280/QĐ-TTYT
	Bảo quản, cấp thuốc BHYT
	DSCKI. Từ Thị Thùy Linh
	26/12/2022
	26/12/2023
	X
	




	
	Cái Răng, ngày    tháng 12 năm 2022
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




